
QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Ninh

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;
Căn cứ Thông tư số 09//2025/TT-BTP ngày 16/6/2025 của Bộ Tư pháp  hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở tư pháp thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn 
phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thuộc ủy ban nhân dân xã, phường, 
đặc khu trong lĩnh vực tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy 
định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh v/v 
quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định công nhận, 
miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp 
luật.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Miễn nhiệm 68 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (có danh sách kèm 

theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các ông, bà có tên 

trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (b/cáo);    
- UBND tỉnh (b/cáo);  
- Lưu: VT, TH&PBGDPL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huệ

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ TƯ PHÁP

Số: 236 /QĐ-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2025



DANH SÁCH MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh)

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác* Quyết định công nhận báo cáo 

viên pháp luật Lý do miễn nhiệm

1 Nguyễn Xuân Ngọc 28/11/2969 Nam Trưởng phòng An ninh điều tra, 
Công an tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND, 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Tự nguyện xin thôi

2 Nghiêm Đức Thọ 24/4/1970 Nam Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT 
Công an tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND, 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

3 Trần Chí Kiên 28/6/1976 Nam Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu, 
Công an tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND, 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

4 Nguyễn Thành Trung 25/12/1976 Nam Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao 
thông, Công an tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND, 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

5 Trần Hải An 27/4/1968 Nam Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi 
hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND, 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Tự nguyện xin thôi

6 Phạm Văn Phú 10/3/1970 Nam Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy, Công an tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND, 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

7 Phạm Đức Hòa 16/8/1968 Nam Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào 
và bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND, 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

8 Đoàn Văn Long 14/11/1977 Nam Trưởng phòng An ninh đối ngoại, 
Công an tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND, 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Tự nguyện xin thôi

9 Hoàng Văn Định 19/6/1975 Nam Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy, Công an tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND, 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Tự nguyện xin thôi



10 Nguyễn Thị Ngân 2/11/1970 Nữ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

11 Đỗ Mạnh Hùng 1/8/1963 Nam Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Dân 
chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

12 Đàm Minh Sơn 27/11/1963 Nam Trưởng ban Xây dựng, Hội Nông dân Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

13 Bùi Minh Thanh 14/8/1971 Nam Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

14 Nguyễn Đức Hoạt 15/8/1967 Nam Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông 
Vận tải Quảng Ninh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

15 Phạm Hoài Ân 27/7/1965 Nam Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

16 Đặng Văn Chính 4/8/1972 Nam Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao 
động tỉnh 

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

17 Bùi Anh Đức 15/11/1971 Nam Phó Ban CSPL và Quan hệ lao động Liên 
đoàn Lao động tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

18 Trần Thị Việt Dung 15/7/1975 Nữ Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách, luật 
pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

19 Nguyễn Văn Đường 20/10/1965 Nam Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu



20 Trần Đình Trách 6/2/1969 Nam Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Chiến 
binh tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh

Phân công nhiệm 
vụ công tác khác

21 Nguyễn Văn Phúc 20/4/1964 Nam Phó ban Tổ chức - Chính sách - Hội Cựu 
chiến binh tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh

Phân công nhiệm 
vụ công tác khác

22 Nguyễn Đức Lâm 18/3/1968 Nam Phó Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

23 Nguyễn Văn Ngọc 10/10/1969 Nam Chánh Thanh tra Ban Dân tộc Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

24 Lê Ngọc Hân 23/7/1977 Nữ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

25 Đinh Sỹ Nguyên 18/4/1971 Nam Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

26 Phạm Quốc Hoàn 22/5/1972 Nam Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin Sở 
Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh
Chuyển công tác

27 Trần Lê Sinh 12/8/1963 Nam Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông Sở 
Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

28 Đinh Công Bằng 15/3/1973 Nam Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công 
nghệ

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

29 Hoàng Sỹ Hưng 25/01/1966 Nam Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu



30 Đào Công Anh 2/1/1986 Nam Chuyên viên phòng Chính sách lao động, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

31 Nguyễn Đăng Kiên 15/10/1976 Nam Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

32 Nguyễn Văn Bích 20/12/1982 Nam Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, 
Sở Nội vụ

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

33 Nhữ Văn Nguyện 6/3/1983 Nam Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo, 
Sở Nội vụ

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

34 Phạm Tiến Dũng 15/10/1985 Nam Phó Trưởng phòng Tổ chức, Biên chế và 
Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

35 Nguyễn Thị Thanh 
Hương 19/4/1981 Nữ Phó Trưởng phòng Tổ chức, Biên chế và 

Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ
Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

36 Mạc Văn Xuyên 5/6/1964 Nam Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở 
Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

37 Nguyễn Duy Huy 10/10/1965 Nam Phó phòng Khoa học công nghệ và Đăng 
ký đất đai Sở Nông nghiệp và Môi trường

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

38 Thiều Văn Thành 1972 Nam
Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo 
và Thủy sản, Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

39 Phạm Quang Vinh 27/8/1964 Nam Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi 
trường

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

40 Hoàng Việt Dũng 14/12/1966 Nam Chi cục trưởng chi cục Biển và Hải đảo, 
Sở Tài nguyên và môi trường

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh

Bị Tòa kết án và 
bản án đã có hiệu 

lực pháp luật



41 Nguyễn Văn Trìu 26/7/1981 Nam Chánh Thanh tra sở Tài nguyên và Môi 
trường

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

42 Trần Thị Thanh Vui 12/11/1976 Nữ Thanh tra viên Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

43 Phạm Quang Linh 28/10/1968 Nam Phó Chánh thanh tra, Sở Nông nghiệp và 
PTNT

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

44 Vũ Đức Thắng 17/8/1985 Nam Thanh tra viên Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

45 Trịnh Đăng Thanh 20/10/1962 Nam Phó Giám đốc Sở Du lịch Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

46 Nguyễn Thị Hòa 28/6/1979 Nữ Chánh Văn phòng, Sở Giao thông vận tải Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

47 Phạm Vân Anh 5/10/1982 Nữ
Phó đội trưởng phụ trách đội Thanh tra 

hành chính và cơ động, Thanh tra, 
Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

48 Trần Thị Minh 15/01/1980 Nữ
Thanh tra viên đội Thanh tra hành chính 

và cơ động, Thanh tra 
Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

49 Vũ Văn Bằng 5/1/1972 Nam Chánh thanh tra, Sở Giao thông vận tải Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

50 Trần Quốc Thuần 29/7/1973 Nam Đội trưởng đội trật tự giao thông chuyên 
ngành, Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu



51 Nguyễn Văn Phúc 25/4/1979 Nam Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và 
An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Nghỉ thôi việc 

52 Nguyễn Thị Sơn Hà 10/12/1968 Nữ Chuyên viên, Phòng phòng chống tệ nạn 
xã hội, Sở Y tế

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

53 Hoàng Minh Hoa 21/8/1970  Phó Trưởng phòng, Phòng phòng chống tệ 
nạn xã hội, Sở Y tế

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

54 Lê Thị Hồng Thái 12/1/1971 Nữ  Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng, Sở 
Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

55 Vũ Thị Bích Vân ‘23/12/1970 Nữ Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng 
Ninh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

56 Bùi Chí Tình 8/5/1966 Nam Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 
người nộp thuế , Cục Thuế tỉnh 

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

57 Vũ Đức Nam 28/11/1981 Nam Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

58 Vũ Trọng Lĩnh 12/1/1966 Nam Trưởng phòng 10, Kiểm sát viên trung 
cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

59 Bùi Văn Tuấn 17/7/1970 Nam Thẩm phán trung cấp - Chánh Tòa Hình 
sự, Tòa án nhân dân tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

60 Lê Thành Cung 22/4/1973 Nam Giám đốc Sở Tư pháp Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác



61 Huỳnh Thị Mai Anh  27/7/1969 Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

62 Lê Huy Du 11/11/1973 Nam Trưởng phòng, phòng Văn bản và Theo 
dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

63 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 5/11/1980 Nữ Phó Trưởng phòng Phòng Giao dịch số 14, 
Kho bạc Nhà nước khu vực III

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác 

64 Vũ Thị Kim Chi 16/01/1978 Nữ Phó Trưởng ban thường trực, Ban Xúc tiến 
và Hỗ trợ đầu tư

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

65 Lê Văn Hải 6/6/1980 Nam
Chuyên viên chính, Phòng Giáo dục nghề 
nghiệp, Sở  Lao động - Thương binh và 

Xã hội

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Nghỉ thôi việc

66 Vũ Hữu Khoa 30/10/1979 Nam Trưởng ban tuyên huấn, Phòng chính trị, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

67 Nguyễn Tiến Thành 9/6/1983 Nam
Trưởng Ban Điều tra, Phòng Phòng chống 

ma túy và tội phạm, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Chuyển công tác

68 Trần Thanh Phong 10/10/1966 Nam Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1851/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Đã nghỉ hưu

* Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác để theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh v/v công nhận, miễn nhiệm 
báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Ninh. 
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